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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHÀ BÈ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 53/2021/QĐST-VDS 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Nhà Bè, ngày 20 tháng 4 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một người đã chết 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

- Thẩm phán -  Chủ tọa phiên họp: Bà Lê Thu Hiền 

- Thư ký phiên họp: Bà Hoàng Thị Hoài, Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên họp: Bà Nguyễn Thị Dung – Kiểm sát viên.  

Ngày 20 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân 

sự thụ lý số 282/2020/TLST-DS ngày 13 tháng 10 năm 2020 về việc: “Tuyên 

bố một người đã chết” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc 

dân sự số 186/2021/QĐST-VDS ngày 09 tháng 4 năm 2021, gồm những người 

tham gia tố tụng sau đây: 

 Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị Dung E, sinh năm 

1970; 

 Người bị yêu cầu tuyên bố đã chết: Ông Nguyễn Văn K, sinh năm 1990. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 

1963. 

 Cùng địa chỉ: X Đường Nguyễn Văn Tạo, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện 

Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

- Tại đơn yêu cầu, bản tự khai và tại phiên họp người yêu cầu bà 

Nguyễn Thị Dung E trình bày: 

Bà là mẹ ruột của anh Nguyễn Văn K, sinh ngày 21/02/1990. Khoảng 22 

giờ 00 phút ngày 05/12/2017, Nguyễn Văn K điều khiển xe mô tô lưu thông 

trên đoạn đường Nguyễn Văn Tạo (Vòng xoay Nguyễn Văn Tạo và Nguyễn 

Hữu Thọ, khúc cầu Bà Chiêm 2) thì tự ngã xuống đường bất tỉnh, được người 

dân báo tin, bà và người thân đã đưa Nguyễn Văn K đến Bệnh viện 115 cấp 

cứu, tuy nhiên đến khoảng 06 giờ 00 phút 06/12/2017 thì Nguyễn Văn K chết, 

bệnh viện yêu cầu chuyển con bà đến nhà xác để làm thủ tục khám nghiệm tử 

thi nhưng gia đình bà không đồng ý và tự đưa thi thể con về làm thủ tục mai 

táng theo phong tục địa phương.  

Ngày 21/9/2020 bà có đến Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phước để làm thủ 

tục xin cấp Giấy chứng tử nhưng Ủy ban xã không đồng ý vì không có giấy tờ 

hợp lệ. 



2 

 

Do đó, bà yêu cầu Tòa án tuyên bố Nguyễn Văn K, sinh ngày 

21/02/1990, địa chỉ: X Đường Nguyễn Văn Tạo, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện 

Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh là đã chết. Bà E cho biết Nguyễn Văn K 

không có vợ, con. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Văn T trình 

bày: 

Ông là cha ruột của anh Nguyễn Văn K, sinh ngày 21/02/1990. Sự việc 

con ông chết đúng như bà Dung E trình bày. Ông có cùng yêu cầu đề nghị Tòa 

án tuyên bố Nguyễn Văn K là đã chết. Ông cho biết Nguyễn Văn K không có 

vợ, con. 

 * Phát biểu của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhà Bè về 

việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết việc dân sự của 

Thẩm phán, Thư ký và những người tham gia tố tụng: 

Về hình thức, qua kiểm sát giải quyết việc dân sự thì từ khi thụ lý đến 

thời điểm này thấy rằng Thẩm phán, Thư ký đã chấp hành đúng các quy định 

của pháp luật tố tụng.  

Về nội dung: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ xét thấy 

yêu cầu của người yêu cầu là có cơ sở vì sự việc tai nạn giao thông dẫn đến 

chết người là có thật. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn K được Bệnh viện Nhân 

dân 115 xác nhận đã tử vong lúc 04 giờ 37 phút ngày 06/12/2017 do ngưng 

tuần hoàn hô hấp, hôn mê, chấn thương sọ não nặng. Do đó đề nghị Thẩm 

phán chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Dung E.  

Về án phí: Bà Dung E phải chịu lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm là 

300.000 đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự 

được thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát 

tại phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè nhận định:  

[1] Về xác định quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết của Tòa án: 

Bà Nguyễn Thị Dung E yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Nguyễn Văn K, 

sinh ngày 21/02/1990 là đã chết. Do anh K có địa chỉ cư trú cuối cùng tại 

huyện Nhà Bè nên việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân 

dân huyện Nhà Bè theo quy định tại khoản 4 Điều 27; điểm a, khoản 2 Điều 35 

và điểm b khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

 [2] Về yêu cầu của đương sự: 

Căn cứ vào Giấy khai sinh cấp ngày 22/4/1994 của Ủy ban nhân dân 

huyện Nhà Bè và Tờ tường trình về quan hệ nhân thân ngày 21/11/2020 do Ủy 

ban nhân dân xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè chứng thực thì bà Nguyễn Thị 

Dung E là mẹ ruột của anh Nguyễn Văn K. Do đó, bà Dung E được quyền yêu 

cầu Tòa án tuyên bố anh Nguyễn Văn K là đã chết theo quy định tại Điều 71 

Bộ luật Dân năm 2015 sự và Điều 391 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Theo trình bày của bà Dung E, vào khoảng 22 giờ 00 phút ngày 

05/12/2017, anh Nguyễn Văn K điều khiển xe mô tô lưu thông trên đoạn 

đường Nguyễn Văn Tạo (vòng xoay Nguyễn Văn Tạo và Nguyễn Hữu Thọ) 

thì tự ngã xuống đường bất tỉnh, sau đó gia đình đưa đến Bệnh viện Nhân dân 
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115 cấp cứu nhưng không kết quả, đến khoảng 06 giờ 00 phút ngày 

06/12/2017 anh Khang chết. Bệnh viện yêu cầu làm thủ tục giám định tử thi 

nhưng gia đình bà không đồng ý và mang tử thi về nhà. 

Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè đã tiến hành xác minh, thu thập chứng 

cứ, kết quả cho thấy: 

Theo kết quả cung cấp tài liệu, chứng cứ ngày 09/11/2020 của Công an 

xã Hiệp Phước xác định: “Nguyễn Văn K, sinh năm 1990 đã chết khoảng tháng 

12/2017”. 

Theo Công văn số 1275/BVND115-KHTH ngày 07/4/2021 của Bệnh 

viện Nhân dân 115 xác định: “Bệnh nhân Nguyễn Văn K, sinh năm 1990; Địa 

chỉ: X Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh vào Khoa 

cấp cứu tổng hợp  lúc 00 giờ 28 ngày 06/12/2017; Tử vong lúc 04 giờ 37 ngày 

06/12/2017; Chuẩn đoán tử vong: Ngưng tuần hoàn hô hấp/ Hôn mê/ Chấn 

thương sọ não nặng” (kèm hồ sơ bệnh án photocopy). 

Theo Đơn xin xác nhận ngày 16/9/2020 của bà Nguyễn Thị Dung E và 

Biên bản xác minh ngày 18/3/2021, Trưởng Ban nhân dân ấp 1, xã Hiệp 

Phước, tổ trưởng và các hộ dân sống gần nhà số X ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện 

Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh đều xác định: “Nguyễn Văn K, sinh năm 

1990 đã chết khoảng tháng 12/2017 do tai nạn gia thông, gia đình có làm đám 

tang cho Nguyễn Văn K”. 

 Từ những căn cứ nêu trên cho thấy lời khai của bà Dung E là có cơ sở, 

phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập có trong hồ sơ vụ việc. Căn cứ quy 

định tại các Điều 71, 72 Bộ luật Dân sự, Tòa án có đủ cơ sở kết luận Nguyễn 

Văn K, sinh năm 1990; địa chỉ: X ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành 

phố Hồ Chí Minh đã chết vào lúc 04 giờ 37 ngày 06/12/2017.  

[3] Về lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm: 300.000 đồng bà Dung E 

phải chịu, được cấn trừ vào tạm ứng lệ phí đã nộp là 300.000 đồng theo biên 

lai số 0072948 ngày 13/10/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Nhà Bè, 

bà Dung Em đã nộp đủ lệ phí. 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ khoản 4 Điều 27; điểm a, khoản 2 Điều 35 và điểm b khoản 2 

Điều 39; Điều 149; Điều 391; Điều 392, Điều 393 của Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015; 

- Căn cứ các Điều 71, 72 của Bộ luật Dân sự năm 2015; 

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án ngày 30/12/2016; 

1. Tuyên bố anh Nguyễn Văn K, sinh ngày 21/02/1990, địa chỉ cư trú 

cuối cùng: X đường Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh đã chết vào lúc 04 giờ 37 phút ngày 06/12/2017. 

Kể từ khi quyết định của Tòa án tuyên bố một người là đã chết có hiệu 

lực pháp luật thì quan hệ về hôn nhân, gia đình và các quan hệ nhân thân khác 

của anh Nguyễn Văn K được giải quyết như đối với người đã chết. 
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Quan hệ tài sản của anh Nguyễn Văn K được giải quyết như đối với 

người đã chết; tài sản của anh Nguyễn Văn K được giải quyết theo quy định 

của pháp luật về thừa kế. 

 2. Về lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm: 300.000 đồng bà Dung E 

phải chịu, được cấn trừ vào tạm ứng lệ phí đã nộp là 300.000 đồng theo biên 

lai số 0072948 ngày 13/10/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Nhà Bè, 

bà Dung E đã nộp đủ lệ phí. 

3. Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc 

thẩm, thời hạn kháng cáo là 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được quyết định 

hoặc kể từ ngày quyết định được thông báo, niêm yết theo quy định của Bộ 

luật tố tụng dân sự. 

 
Nơi nhận: 
- TANDTP,VKSNDTP; 

- VKSND huyện Nhà Bè; 

- Chi cục THADS huyện Nhà Bè; 

- UBND xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè; 

- Các đương sự; 

- Lưu HS việc dân sự,VP. 
 

TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

 

LÊ THU HIỀN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


